Chuyên đề

CUỘC CHIẾN NGA - UKRAINE VÀ THÁI ĐỘ CỦA VIỆT NAM
(Tài liệu dùng trong sinh hoạt chi bộ)
Phần I: NGUYÊN NHÂN DẪN TỚI XUNG ĐỘT
1. Khái lược đất nước Ukraine
Ukraine là quốc gia thuộc khu vực Đông Âu, phía đông giáp với Liên bang Nga, phía bắc giáp với Belarus (Bạch Nga), phía tây giáp với Ba Lan, Slovakia và Hungary, phía tây nam giáp với Romania và Moldova và phía nam giáp với Biển Đen và Biển Azov. Thành phố Kiev là thủ đô của Ukraine.

Lịch sử của Ukraine cũng như lịch sử Nga bắt đầu từ khoảng thế kỉ 9 sau công nguyên khi vùng đất này trở thành trung tâm của nền văn minh Đông Slav với quốc gia Nga Kiép (Kievan Rus) hùng mạnh tồn tại đến thế kỉ 12.

Khi đế quốc Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn trỗi dậy và bành trướng, Nga Kiép bị Mông Cổ chiếm đóng, chịu cảnh nô lệ suốt nhiều thế kỷ. Sau khi Mông cổ suy yếu, lãnh thổ của Ukraine lại bị phân chia giữa nhiều thế lực khác nhau tại châu Âu, cụ thể là Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Đến thế kỉ 19, hầu hết lãnh thổ của Ukraine đã nằm trong Đế chế Nga.

Năm 1922, Ukraine trở thành một nước đồng sáng lập Liên bang Xô viết và trở thành một nước cộng hòa theo thể chế xã hội chủ nghĩa nằm trong Liên Xô. Năm 1991, Liên Xô tan rã và Ukraine trở thành một quốc gia độc lập. 

2. Những sự kiện được cho là ngòi nổ dẫn đến chiến tranh
2.1. Biểu tình “Euromaidan” và cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn

Các cuộc biểu tình ủng hộ Liên minh châu Âu (Euromaiden) ở Kiev bắt đầu vào cuối năm 2013, sau khi Tổng thống Viktor Yanukovich quyết định trì hoãn việc ký kết một thỏa thuận liên kết với EU.

Các cuộc biểu tình ban đầu là ôn hòa và có sự tham gia của những người theo chủ nghĩa dân tộc đường lối cứng rắn nhưng sau này phát triển thành bạo động lan rộng. Đám đông biểu tình sau đó đã chiếm các tòa nhà hành chính trên khắp Ukraine. Tháng 2-2014, dưới sự hậu thuẫn của phương Tây, phe thân phương Tây lật đổ chính phủ Yanukovich và lực lượng có lập trường chống Nga lên nắm quyền.

Trong khi các cuộc biểu tình dưới sự hậu thuẫn của phương Tây được sự ủng hộ ở Tây Ukraine thì các khu vực phía Đông và Nam Ukraine lại phản đối mạnh mẽ. Đây là những nơi tập trung nhiều người nói tiếng Nga và có mối quan hệ lịch sử chặt chẽ với Nga. Tại các thành phố như Odessa hay các khu vực như Donetsk, Lugansk và Crimea đã diễn ra các cuộc biểu tình ủng hộ Nga.

2.2. Trưng cầu dân ý tại Crimea

Tháng 3-2014, Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol đã đáp trả cuộc đảo chính của Kiev bằng cách tổ chức nhanh một cuộc trưng cầu dân ý. Người dân Crimea đã bỏ phiếu áp đảo đòi ly khai khỏi Ukraine và tái nhập Nga.

Kiev bác bỏ kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea, nhiều nước phương Tây cũng đã áp lệnh trừng phạt đối với chính quyền Nga và Crimea, khởi đầu cho cuộc chiến trừng phạt ăn miếng trả miếng.

2.3. Xung đột nổ ra tại Donbass

Tháng 4-2014, 2 khu vực thuộc Donbass tuyên bố độc lập khỏi Kiev, thành lập 2 nước cộng hòa tự xưng là Cộng hòa nhân dân Donetsk và Cộng hòa nhân dân Lugansk (DPR và LPR). Chính phủ Ukraine đã phản ứng lại việc này bằng cách kích hoạt “hoạt động chống khủng bố”, thành lập và đưa các “tiểu đoàn” chiến binh tình nguyện gồm những người theo đường lối dân tộc chủ nghĩa tới tham chiến cùng quân đội. Giao tranh kéo dài nhiều tháng gây nhiều thương vong cho người dân và gây thiệt hại nặng nề cho cả 2 phía.

Kiev và các lực lượng ly khai tại Donbass thường xuyên tố cáo lẫn nhau gây tội ác chiến tranh. 

2.4. Thỏa thuận Minsk chấm dứt giao tranh quy mô lớn

Mặc dù giao tranh ở Donbass không chấm dứt hoàn toàn, phần lớn hoạt động quân sự đã tạm dừng sau khi các thỏa thuận về ngừng bắn, rút vũ khí hạng nặng và binh sĩ nước ngoài ra khỏi Donbass, trao thêm quyền tự trị cho khu vực này và một số điều khoản khác được ký kết tại Minsk, Belarus vào tháng 2-2015. Thỏa thuận giữa chính phủ Ukraine và phe nổi dậy này do Nga, Pháp và Đức làm trung gian. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã triển khai các nhóm giám sát dọc theo “giới tuyến” giữa quân đội Ukraine và lực lượng DPR-LPR.

2.5. Không cải cách, không đàm phán hòa bình cho Donbass

Kiev và 2 nước cộng hòa tự xưng đã nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm các thỏa thuận Minsk. Nhưng điều quan trọng là những cải cách đã hứa hẹn theo thỏa thuận Minsk chưa bao giờ được thực hiện. Chính phủ Ukraine tiếp tục coi các quan chức DPR và LPR là “những kẻ khủng bố” và loại họ ra khỏi tất cả các cuộc đàm phán trực tiếp, trong khi các vòng đàm phán quốc tế sau đó không mang lại kết quả nào rõ ràng.

Tháng 2-2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông “không hài lòng với tất cả các điều khoản” của thỏa thuận Minsk, đồng thời tuyên bố Ukraine và Nga đã nhìn nhận việc thực hiện các thỏa thuận này rất khác nhau. Nga cáo buộc Kiev đã từ bỏ hoàn toàn thỏa thuận Minsk khi thường xuyên pháo kích vào DPR và LPR. Theo Liên hợp quốc, hơn 13.000 người đã thiệt mạng từ năm 2014 đến năm 2020 trong xung đột tại đây.

2.6. Leo thang khủng hoảng Donbass

Cuối năm 2021 đầu 2022, xuất hiện thông tin về một cuộc tấn công toàn diện sắp xảy ở cả Kiev và các nước cộng hòa ly khai. Các đồng minh phương Tây của Ukraine cáo buộc Nga đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quân sự nhằm chiếm đóng nhiều vùng đất và thủ đô Kiev. Nga bác bỏ các cáo buộc này và cáo buộc ngược lại rằng Kiev đang lên kế hoạch tấn công ở Donbass.

Các quan chức Donetsk và Lugansk cáo buộc quân đội Ukraine nã pháo hạng nặng vào hai khu vực này. DPR và LPR đáp trả bằng việc di tản quy mô lớn thường dân sang Nga và tuyên bố tổng động viên tất cả nam giới trong tuổi nhập ngũ. Ukraine phủ nhận họ đang lên kế hoạch tấn công toàn diện vào các nước cộng hòa ly khai và đổ lỗi cho DPR và LPR đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

2.7. Nga công nhận 2 nước cộng hòa ly khai ở Donbass

Ngày 21-2, DPR và LPR yêu cầu Nga công nhận 2 nước cộng hòa tự xưng này là các quốc gia độc lập. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay lập tức ký quyết định công nhận với lý do Ukraine không có khả năng thực hiện thỏa thuận Minsk và các cuộc tấn công vẫn tiếp tục nhằm vào Donetsk và Lugansk. Tổng thống Putin cũng ký các hiệp ước hữu nghị với DPR và LPR, bao gồm tương trợ quân sự.

2.8. Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraine

Ngày 23-2, DPR và LPR yêu cầu Nga giúp đẩy lùi “sự xâm lược” của quân đội Ukraine. Sáng sớm ngày 24-2, Nga tuyên bố thực hiện một “chiến dịch quân sự đặc biệt” chống lại Ukraine nhằm bảo vệ người dân Donbass khỏi nạn “diệt chủng” và “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” Ukraine. 

Trong một tuyên bố ngắn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng quân sự Nga thực hiện “các cuộc tấn công chính xác” nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine. Các cuộc pháo kích diễn ra ở nhiều thành phố trên khắp Ukraine cùng các cuộc tấn công bằng bộ binh và thiết giáp Nga từ nhiều hướng. 
Diễn biến quân sự tại Ukraine sau 12 ngày giao tranh (đến 7/3/2022), lực lượng quân sự Nga hiện đang chiếm giữ một số vùng như Chernobyl, một phần Kharkiv, toàn bộ Donetsk và Luhansk và đang tiếp cận thủ đô Kiev.
Mặc dù hai bên đã nhượng bộ, cùng ngồi vào bàn đàm phán tìm hướng ra cho cuộc xung đột, tuy nhiên do khác biệt quan điểm quá lớn nên kết thúc vòng đàm phán thứ 3 giữa Ucraina và Nga, chỉ đạt được 1 thỏa thuận nhỏ về cải thiện hành lang an toàn cho dân chúng rút lui khỏi vùng chiến sự.

Mỹ và nhiều nước phương Tây tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt cả về kinh tế và ngoại giao với Nga, tăng viện trợ khí tài quân sự, tài chính cho chính quyền Ukraine. 

Hàng ngàn người dân Ukraine đã phải đi lánh nạn, chủ yếu là đến Ba Lan.  
3. Bốn nguyên nhân của cuộc chiến tranh 
Xâu chuỗi các sự kiện trên, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới xung đột được các nhà nghiên cứu quốc tế nhận định, bao gồm 4 nguyên nhân chủ yếu: 
Thứ nhất, cuộc xung đột giữa chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai Donbass (bao gồm DPR và LPR) do Nga hậu thuẫn gia tăng, nhất là sau tháng 10-2021, khiến tiến trình đàm phán hòa bình theo Thỏa thuận Minsk 2 - giải pháp duy nhất đối với cuộc khủng hoảng chính trị Ukraine - khó đạt được kết quả. 
Thứ hai, Mỹ và NATO không chỉ chuyển giao vũ khí cho Ukraine, nhất là sau giai đoạn Mỹ rút quân khỏi Afghanistan (tháng 9-2021), mà còn triển khai tên lửa tầm trung và lực lượng quân sự trên lãnh thổ NATO - Đông Âu hướng tới Nga. 
Thứ ba, đáp lại những động thái đó, Nga đã triển khai trên 100.000 quân dọc biên giới trên bộ giáp với Ukraine, khu vực bán đảo Crimea, đồng thời tập trung quân đội ở nước láng giềng Ukraine là Belarus với danh nghĩa tập trận chung, cũng như phái 6 tàu chiến hiện đại tiến vào Biển Đen. 
Thứ tư, Mỹ và đồng minh NATO không đáp ứng bản đề nghị an ninh gồm 8 điểm của Nga gửi tới Mỹ và NATO vào giữa tháng 12-2021, với bốn nội dung cốt lõi: 1- NATO không kết nạp Ukraine và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG); 2- Loại bỏ vũ khí hạt nhân của Mỹ ra khỏi châu Âu; 3- NATO rút toàn bộ quân đội hoặc vũ khí được triển khai tới các quốc gia tham gia liên minh về thời điểm trước năm 1997, bao gồm các nước như Ba Lan, Estonia, Lithuania, Latvia; 4- Không tiến hành tập trận tại các nước gần lãnh thổ của Nga.

4. Dự đoán hướng phát triển của chiến tranh 

Hiện nay, đa số các nhà phân tích cho rằng, nhiều khả năng Nga sẽ kiểm soát Thủ đô Kiev và thành lập một chính phủ thân Nga để điều hành đất nước Ukraine. Đồng thời, lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu sẽ được triển khai trên toàn lãnh thổ Ukraine để trợ giúp chính quyền mới của Ukraine. Đây sẽ là cơ sở để Nga có thể thiết lập một liên minh mới, bao gồm Nga, Belarus và Ukraine, hiện thực hóa một phần mục tiêu trở thành cường quốc trên thế giới, cũng như xác lập lại cấu trúc an ninh châu Âu vốn đang do Mỹ và phương Tây chi phối. 
Cũng có những mối quan tâm lo lắng khi cho rằng, nếu các bên không kiềm chế, đặc biệt là sự can thiệp, hỗ trợ của Mỹ và phương Tây cho Ukraine khiến cho cuộc xung đột kéo dài, cuộc chiến rất dễ lan rộng, không chỉ bó hẹp trong phạm vi Ukraine mà có thể lan ra toàn khu vực, thế giới.. nguy cơ chiến tranh hạt nhân, mặc dù rất khó sảy ra, nhưng không phải hoàn toàn không thể.
5. Những tác động của cuộc chiến 
Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã kéo dài từ ngày 24/4/2022 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên toàn cầu, cuộc xung đột đang ảnh hưởng tới nhiều mặt đời sống. Giới quan sát cho rằng khủng hoảng Nga - Ukraine cũng sẽ tạo ra những dịch chuyển lớn về địa chính trị cũng như thay đổi cách thức hoạt động của các tổ chức quan trọng toàn cầu.

Dưới đây là tổng hợp những thay đổi lớn của thế giới sau hai tuần chiến sự tại Ukraine.

Trật tự thế giới dần thay đổi 

Chiến sự Ukraine đã tạo ra một trong những thay đổi quan trọng nhất trong trật tự địa chính trị trên thế giới kể từ cuộc tấn công khủng bố vào nước Mỹ ngày 11/9/2001.

Sau sự kiện ngày 11/9, chủ nghĩa khủng bố toàn cầu đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà lãnh đạo phương Tây. Việc tiêu diệt các tổ chức khủng bố như Al Qaeda và IS trở thành mục tiêu hàng đầu. Ở thời điểm đó, phương Tây không chú trọng nhiều đến cuộc đối đầu với Nga. 
Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, Nga đã trở thành một cường quốc lớn, là trung tâm của an ninh Âu - Á, ngày càng khẳng định vị thế như một cực đối trọng với phương Tây. Sự “hồi sinh” của Nga là điều Mỹ và EU không mong muốn bởi Washington muốn duy trì trật tự thế giới đơn cực do Mỹ dẫn đầu.

Nhiều quyết định của Mỹ và phương Tây vấp phải sự phản đối của Nga cũng như sự phủ quyết của nước này tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc. Chưa kể, có rất nhiều sự kiện đặc biệt khoét sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây, trong đó phải kể đến việc Nga công nhận độc lập cho 2 khu vực ly khai tại Gruzia năm 2008 – thời điểm mà Gruzia đang phát triển quan hệ gần gũi hơn với châu Âu. Tiếp đến là việc hỗ trợ cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại phiến quân, khủng bố và nhiều lực lượng do phương Tây hậu thuẫn. Nga đã phải hứng chịu một loạt biện pháp trừng phạt của phương Tây sau khi sáp nhập Bán đảo Crimea vào năm 2014 và ủng hộ phe ly khai tại Ukraine.

Bất chấp những mâu thuẫn đó, Nga là một nhân tố quan trọng trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhà cung cấp năng lượng chính của châu Âu, giúp thúc đẩy các thỏa thuận quốc tế lớn như thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Thế nhưng mọi thứ đã đảo ngược sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Sau 1/4 thế kỷ duy trì quan hệ hợp tác lẫn đối đầu, phương Tây đã “giáng đòn mạnh” vào Nga bằng các biện pháp trừng phạt chưa từng có, khiến nền kinh tế Nga lao đao, giá trị đồng rúp sụt giảm. Mỹ và châu Âu thậm chí còn áp lệnh trừng phạt với Tổng thống Putin, nhiều nhân vật cốt cán trong chính phủ Nga và giới tài phiệt Nga. 

Châu Âu thay đổi 
Xung đột Nga - Ukraine đã khiến Liên minh châu Âu (EU) đưa ra những quyết định an ninh mà chỉ cách đây vài tuần còn là điều không tưởng.

Sau chiến dịch quân sự của Nga, tư duy của châu Âu về quốc phòng, an ninh và đối ngoại đã có những thay đổi mang tính bước ngoặt chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. EU dường như đã thức tỉnh sau nhiều thập kỷ cho rằng ổn định đến từ một thế giới được liên kết chặt chẽ sẽ ngăn chặn xung đột bùng nổ và rằng nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, Mỹ sẽ giúp giải quyết vấn đề.

Cú sốc trước cuộc khủng hoảng Ukraine đã góp phần giúp đoàn kết 27 quốc gia thành viên EU. Khối đang sử dụng sức mạnh kinh tế của mình cho các mục đích địa chính trị, nhắm vào Nga với gói trừng phạt mạnh nhất mà họ từng áp đặt.

Lần đầu tiên trong lịch sử, EU nhất trí cung cấp gói tài chính hàng trăm triệu USD để hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Đức, sau nhiều thập kỷ khước từ cách tiếp cận quân sự hóa trong chính sách đối ngoại, cũng đã xoay chuyển quan điểm và tham gia vào nỗ lực trang bị vũ khí cho Ukraine.

Nguy cơ xung đột lan rộng
Ukraine có chung đường biên giới với 4 nước từng thuộc Liên Xô nhưng hiện là thành viên NATO, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu vốn coi hành động tấn công vào một thành viên của khối là tấn công chống lại tất cả.

Cam kết của Tổng thống Putin bảo vệ các nhóm người Nga thiểu số, rất nhiều trong số đó đang sinh sống và làm việc ở các nước vùng Baltic, đã để lại một câu hỏi bỏ ngỏ rằng liệu chiến sự ở Ukraine có lặp lại ở những nơi khác hay không?
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 26/2 bày tỏ lo ngại rằng sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga có thể nhắm “mục tiêu tiếp theo là các nước vùng Baltic, Phần Lan, Ba Lan hoặc những quốc gia khác ở sườn phía đông”.

Rất ít người tin Tổng thống Putin sẽ mở chiến dịch quân sự đối với một thành viên NATO, điều sẽ dẫn tới nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, những sự cố ngoài ý muốn hoặc tính toán sai lầm, như tên lửa bay lạc hay các cuộc tấn công mạng, đều có thể dẫn đến đụng độ giữa Nga với một thành viên NATO gần Ukraine.

Mỹ và Nga đã thiết lập đường dây liên lạc để có thể trao đổi thông tin quân sự nhanh chóng nhằm giảm nguy cơ hiểu lầm hay tính toán sai liên quan đến Ukraine. Phương pháp ngăn xung đột tương tự cũng được áp dụng ở Syria, nơi các lực lượng quân sự Mỹ và Nga đều đang hiện diện.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga vào trạng thái báo động cao và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo rằng “Thế chiến III chỉ có thể là một cuộc chiến tranh hạt nhân”. Khi phát đi những cảnh báo như vậy, Nga muốn gửi thông điệp răn đe tới Mỹ và châu Âu rằng đừng cân nhắc phương án thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine.
Tác động lớn đến kinh tế thế giới

Giá cả tăng cao, sức ép lạm phát và chứng khoán sụt giảm là những vấn đề đang xảy đến với kinh tế thế giới.

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo quyết định triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Donbass, miền Đông Ukraine, hầu hết thị trường chứng khoán toàn cầu đều giảm với biên độ 2-3%.

Trong khi đó, giá của nhiều mặt hàng nhiên liệu lại “nhảy múa” với nhịp điệu hết sức khó lường. Lần đầu tiên kể từ năm 2014, giá dầu vượt ngưỡng lên tới gần 130USD/thùng, và chưa có dấu hiệu dừng lại trong khi giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu cũng tăng tới 62%. Giá năng lượng tăng cao được cho là sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới, làm giảm hiệu quả của những gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế mà các quốc gia đang thực hiện trong năm nay.

Ngoài giá năng lượng thì giá hàng hóa cũng leo thang chóng mặt. Nga và Ukraine là hai nhà cung cấp lớn về kim loại và nhiều loại lương thực, từ lúa mì cho tới đồng, niken. Do đó, cuộc khủng hoảng quan hệ giữa hai bên có tác động rất lớn đến giá cả của nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới. Sự thiếu hụt và tăng giá mạnh của các mặt hàng kim loại sẽ ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp như xây dựng, bao bì, ô tô và pin xe điện.

Liên minh châu Âu (EU), và nhiều quốc gia tại Trung Đông và châu Phi phụ thuộc rất lớn vào lúa mì và ngô từ Ukraine, Nga. Vì vậy, gián đoạn chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng tới an ninh lương thực tại các khu vực này.

Hiện nay, đa số các quốc gia vẫn đang chật vật phục hồi từ cú sốc đại dịch. Dư chấn từ cuộc khủng hoảng Ukraine càng làm trầm trọng thêm những “vết thương kinh tế” do đại dịch COVID-19 gây ra.

Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo trong khu vực

Tính đến 7/3/2022, đã có hơn 1,7 triệu người Ukraine đã rời bỏ nước này chạy sang các quốc gia láng giềng, và dòng người di tản đang ngày càng tăng lên. Bà Shabia Mantoo, người phát ngôn Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), cảnh báo tình hình hiện nay có thể trở thành “cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Âu trong thế kỷ này”. 

Cuộc xung đột cũng gây thiệt hại đáng kể về người, khiến số lượng dân thường thương vong ngày càng tăng (báo cáo của Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc, trong vòng 9 ngày từ 24/2 đến 4/3, có 364 dân thường đã thiệt mạng ở Ukraine và 759 người khác bị thương), làm gián đoạn sinh kế và làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng. Hàng trăm ngôi nhà, cơ sở hạ tầng cấp nước và vệ sinh, trường học và cơ sở y tế đã bị ảnh hưởng.

Ủy ban châu Âu ngày 4/3 thông báo Liên minh châu Âu (EU) đang thiết lập các trung tâm nhân đạo ở các nước thành viên phía Đông gồm Ba Lan, Romania và Slovakia, đồng thời chuẩn bị các kho dự trữ y tế để gửi đến các trung tâm này nhằm hỗ trợ Ukraine. 
Khủng hoảng y tế trong khu vực

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo những cuộc di tản đang làm dấy lên “bóng ma” về một thảm họa y tế khu vực bên cạnh số người chết và sức tàn phá lớn gây ra bởi các cuộc giao tranh ở Ukraine. Đặc biệt là tại các hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã “kiệt quệ” sau 2 năm chống chọi với COVID-19.

Cao ủy LHQ về người tị nạn xác nhận vẫn chưa có bệnh viện dã chiến nào được thành lập ở biên giới Hungary, Ba Lan, Slovakia hay Moldova. Thách thức lớn nhất đối với ngành y tế của những nước tiếp nhận người tị nạn là các bệnh nhân thường không có đủ giấy tờ, không biết nói tiếng địa phương, và mắc các bệnh nguy cơ “tử vong cao” nếu không được chăm sóc như tiểu đường, HIV, lao, các bệnh tim mạch, hô hấp, COVID-19... Theo ước tính mới nhất của WHO, trong số 44 triệu dân Ukraine, 2,3 triệu người mắc bệnh tiểu đường, 250.000 người nhiễm HIV, khoảng 160.000 người bị ung thư các loại.

Vấn đề đáng lo hàng đầu là tình trạng lây lan dịch bệnh COVID-19, hầu hết trẻ tị nạn khám ở bệnh viện đều có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, có thể là do điều kiện thiếu thốn trong quá trình chạy khỏi Ukraine. Theo thống kê, tỷ lệ tiêm chủng ở Ukraine mới chỉ đạt 35%.
Phần II: THÁI ĐỘ CỦA VIỆT NAM 
1. Quan điểm chính thức của Đảng, Nhà nước ta
Đối với vấn đề xung đột Nga - Ukraina, Việt Nam đã nhiều lần nêu quan điểm chính thức của mình. Ngày 01/3, phát biểu khi Đại hội đồng LHQ tổ chức phiên họp khẩn cấp lần thứ XI thảo luận về tình hình Ukraine, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái Đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã nhấn mạnh rằng: “Lịch sử của chính dân tộc chúng tôi hứng chịu các cuộc chiến tranh đã nhiều lần chỉ ra rằng, cuộc chiến tranh và xung đột đến tận ngày nay thường bắt nguồn từ các học thuyết lỗi thời đề cao chính trị cường quyền, tham vọng thống trị áp đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Một số xung đột vẫn còn gắn liền với những yếu tố lịch sử, ngộ nhận và hiểu lầm. Với trải nghiệm của chính mình, Việt Nam thấu hiểu rằng chiến tranh và xung đột khi nổ ra chỉ gây ra đau khổ sâu sắc cho người dân và hậu quả nghiêm trọng đối với nhiều khía cạnh trong đời sống của các quốc gia có liên quan trực tiếp cũng như của các quốc gia khác”.

Đại sứ nêu rõ, trong bối cảnh đó, Việt Nam đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ. Mọi tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, bao gồm các nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Tất cả các quốc gia lớn hay nhỏ đều phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản này.

Trên cơ sở đó, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh: “Việt Nam kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua tất cả các kênh, nhằm đạt được giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích và quan ngại của tất cả các bên, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Các giải pháp như vậy sẽ chấm dứt những khổ đau và đóng góp cho hòa bình, an ninh và phát triển ở châu Âu và thế giới nói chung”.

Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu Nga chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraina, trong đó 141/193 nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Ngày 03/3, tại họp báo thường kỳ, trả lời báo chí về việc bỏ phiếu của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã khẳng định: “Quan điểm của chúng tôi là Việt Nam luôn theo dõi sát sao và hết sức quan ngại về tình hình Ukraina”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi cho rằng, ưu tiên hiện nay là cần kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực để tránh gây thương vong và tổn thất đối với dân thường, nối lại đàm phán đối thoại trên tất cả các kênh để đạt được các giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích chính đáng của tất cả các bên trên cơ sở phù hợp với Hiến chương LHQ và nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế”.

Như vậy, xuyên suốt trong các tuyên bố, phát ngôn, quan điểm nhất quán của Việt Nam là kêu gọi chấm dứt hành động sử dụng vũ lực, nối lại đối thoại và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các bất đồng. 

Hiến pháp năm 2013 và Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (sửa đổi, bổ sung năm 2011) của Việt Nam đã nêu rõ chính sách đối ngoại của Việt Nam là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Về chính sách quốc phòng, Việt Nam đã nhiều lần nêu rõ, Việt Nam giữ vững nguyên tắc 4 không: Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Để giành độc lập dân tộc và tự do, bảo vệ nền hòa bình của Tổ quốc, nhân dân Việt Nam đã phải hy sinh biết bao xương máu. Bằng các cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất qua nhiều thế hệ, dân tộc Việt Nam đã khẳng định rằng, quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, quyền được tự quyết vận mệnh của mình. Bởi vậy, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam luôn mong muốn xây dựng một môi trường hòa bình, hiểu biết, đoàn kết và yêu thương nhau, cùng xây dựng thế giới ngày càng tốt đẹp.

Đối với Việt Nam, cả Nga và Ukraina đều là đối tác quan trọng. Do đó, Việt Nam kêu gọi Nga và Ukraine giảm căng thẳng, ngừng bắn, bảo đảm an ninh an toàn, nhu cầu thiết yếu của người dân, bảo đảm an ninh an toàn cho cộng đồng người nước ngoài đang sống tại Ukraine, trong đó có người Việt Nam. Việt Nam luôn khẳng định lập trường không thay đổi, đó là Việt Nam không đứng về bên này chống bên kia hay ngược lại mà luôn đứng về lẽ phải, về công lý, luật pháp quốc tế.

2. Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên

- Phổ biến, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại, quản lý báo chí; không được phát ngôn tùy tiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Internet, mạng xã hội.

- Nắm chắc tình hình trên không gian mạng và trên lĩnh vực công tác, địa bàn phụ trách. Chủ động chia sẻ, lan tỏa những phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, các tin, bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan báo chí chủ lực ở Trung ương (Nhân dân, Quân đội nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam), bài viết trên hệ thống kênh Hương Sen Việt... Chú trọng khẳng định tính đúng đắn, vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong việc xác định và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp quốc và luật pháp quốc tế, trong việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển đất nước. Từ đó, khẳng định tính nhất quán, phù hợp trong các chủ trương, quan điểm của Việt Nam về các vấn đề quốc tế, trong đó có tình hình Ukraine.

- Tần suất thông tin, tuyên truyền cần hài hòa, phù hợp, kết hợp với những thông tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các hoạt động phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn bình thường mới của Việt Nam, của các địa phương, đơn vị.

- Tuyệt đối không đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, không giật tít, sử dụng ngôn từ không phù hợp, các từ ngữ mang tính chỉ trích, tiêu cực về các bên liên quan, về lãnh đạo các nước trên thế giới. Không khai thác thông tin một chiều từ truyền thông phương Tây; không chỉ trích, phê phán một phía, gây bất lợi cho quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong tương lai. 

- Kiên quyết chấn chỉnh hiện tượng đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin thiếu kiểm chứng trên báo chí, các trang mạng xã hội.

- Nắm chắc tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng, nhất là việc lợi dụng tình hình Ukraine để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN tại Việt Nam; kích động biểu tình, bạo loạn tại các địa phương.

